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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUỴÊN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Phú Quảng 

Các Hội thẩm nhân dân:ông Nguyêñ Văn Lam và bà Nguyễn Thị Minh. 

Thư ký phiên tòa:bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

 Đại diện VKSND huyện Bố trạch, Tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyêñ Thi ̣ Hương – Kiểm sát viên 

Ngày 27 tháng 11năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân  huyện Bố trạch xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 91/2019/HSST ngày 08  tháng 11 năm 2019 theo 

quyết điṇh đưa vu ̣án ra xét xử số  97/2019/QĐXXST – HS ngày 14/11/2019 đối với 

bị cáo: 

Trương Thị H; giới tính: Nữ; sinh ngày 01tháng 7 năm 1971 tại B, Quảng Bình; 

Nơi ĐKNKTT/chổ ở: thôn Th, xã Th, huyện B, tỉnh QB; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: 

Việt Nam; Tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Lớp 7/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh; 

con ông Trương Quang S (đã chết ) và bà Lê Thị T, trú tại xã Th, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình; chồng: Nguyễn Đức P, trú tại:  xã Th, huyện B, tỉnh Quảng Bình; Con: 

Có ba đứa (đứa lớn nhất 30 tuổi, đứa nhỏ nhất 23 tuổi); tiền án: không; tiền sự: 

không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/9/2019 đến ngày 25/9/2019 được thay thế bằng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” theo Lệnh số 05 ngày 25/9/2019 của 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Chị Hà Thị H; Trú tại: xã C, huyêṇ Q, tỉnh Nghệ An (vắng măṭ không có lý 

do). 

+ Chị Lô Thị H; trú tại: Bản Đ, xã T, huyêṇ T, tỉnh Nghệ An (vắng măṭ không 

có lý do). 

+ Anh Võ Sỹ H ; trú tại: Thôn 1, xã K, huyêṇ K. A, tỉnh Nghệ An (vắng măṭ 

không có lý do). 
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+ Anh Nguyêñ Thanh H; trú tại: thôn 5, xã K, huyêṇ K.A, tỉnh Nghệ An (vắng 

măṭ không có lý do). 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Bị cáo Trương Thị H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Trương Thị H, sinh năm 1971 là chủ cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ và Karaoke 

“Ấ” ở thôn T, xã Th, huyện B. H thuê Hà Thị H, sinh năm 1995, trú tại xã C, huyện 

Q, tỉnh Nghệ An và Lô Thị H, sinh năm 1997, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Nghệ An 

làm nhân viên phục vụ quán. Các bên có thoả thuận với nhau nếu có khách đến mua 

dâm thì Hà Thị H và Lô Thị H bán dâm tại phòng nghỉ mà Trương Thị H đã bố trí, 

sắp xếp. Mỗi lần bán dâm được 300.000 đồng thì  Hà Thị H và Lô Thị H được hưởng 

200.000 đồng,  Trương Thị H được 100.000 đồng. Trương Thị H là người trực tiếp 

thu tiền mua dâm của khách, rồi trích đưa tiền bán dâm cho  Hà Thị H và Lô Thị H.  

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/9/2019 Võ Sỹ H, sinh năm 1996 và Nguyễn 

Thanh H, sinh năm 1999 cùng trú tại xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh đến Nhà nghỉ Ấ 

gặp Trương Thị H rồi đặt vấn đề mua dâm. Võ Sỹ H hỏi Trương T H: “Ở đây có đi 

nhanh không chị? (tức là có gái bán dâm không?) thì Trương T H trả lời “có” và giá 

mỗi lượt đi nhanh là 300.000 đồng. Võ Sỹ H đưa cho Trương Thị H số tiền 600.000 

đồng cho cả Võ Sỹ H và Nguyêñ Thanh H. Sau đó, Trương Thị H  gọi Hà Thị H lên 

phòng VIP1 của nhà nghỉ để bán dâm cho Võ Sỹ H; Lô Thị H lên phòng VIP2 của 

nhà nghỉ bán dâm cho Nguyễn Thanh H. Tại các phòng nghỉ, các đối tượng mua bán 

dâm tự cởi hết áo quần ra rồi dùng bao cao su đểquan hệ tình dục (giao cấu) với 

nhau. Trong khi các bên đang thực hiện hành vi giao cấu thì bị lực lượng Công an 

huyện Bố Trạch kiểm tra phát hiện và lập biên bản phạm tội quả tang. 

Vật chứng của vụ án: Thu giữ của Trương Thị H số tiền 600.000 đồng (sáu 

trăm ngàn đồng); Thu giữ tại các phòng nghỉ VIP1 và VIP2: hai vỏ bao cao su nhãn 

hiệu EROS đã bị xé; 02 bao cao su trong suốt đã qua sử dụng, 01 giấy phép đăng ký 

hộ kinh doanh số 29E 8005691/HKD; 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự số 341/GCN. 

Tại bản cáo trạng số 86/CT-VKSBT ngày 08/11/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bố trạch truy tố Trương Thị H về tội “Chứa mại dâm” theo  khoản 1 Điều 

327  Bộ luật hình sự. 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử : 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Trương Thị H từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 30đến 36tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(27/11/2019).                          
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+ Vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu EROS đã bị 

xé; 02 bao cao su trong suốt đã qua sử dụng; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số 

tiền 600.000đồng tiền thu lợi bất chính của Trương Thị H; 

+ Không áp duṇg hình phaṭ bổ sung là hình phaṭ tiền đối với bi ̣ cáo. 

+ Trả lại 01 Giấy chứng nh ận đăng ký hộ kinh doanh Nhà nghỉ , KARAOKE, 

MASSAGE Ấn Tươṇg và 01 giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ về an ninh trâṭ tư ̣T rương 

Thị H cho bi ̣ cáo H. 

+ Án phí: Buộc bị cáo Trương Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên toà bị cáo nói lời sau cùng là đã thấy được hành vi của mình thực hiện 

là vi phạm pháp luật, xin Hôị đồng xét xử xem xét cân nhắc cho bi ̣ cáo đươc̣ cải tạo tại 

điạ phương để có điều kiện cải tạo tốt, điều tri ̣ bêṇh tâṭ của bản thân, sớm trở hoà nhâp̣ 

côṇg đồng làm ăn lương thiêṇ. 

NHÂṆ ĐIṆH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ trong hồ sơ vu ̣án đa ̃đươc̣ 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luâṇ tại phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ thấy như sau: 

 [1] Về tố tuṇg : Về hành vi , quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan điều tra Công an 

huyêṇ Bố Trac̣h , Điều tra viên , Viêṇ kiểm sát nhân dân huyêṇ Bố Trac̣h , Kiểm sát 

viên trong quá trì nh điều tra , truy tố đa ̃thưc̣ hiêṇ đúng về thẩm quyền , trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự . Bị cáo không có ý kiến hoăc̣ khiếu naị về 

hành vi , quyết điṇh của Cơ quan tiến hành tố tuṇg , người tiến hà nh tố tuṇg . Do đó 

các hành vi , quyết điṇh tố tuṇg của Cơ quan tiến hành tố tuṇg , người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp . Đồng thời việc vắng mặt của những người tham gia 

tố tuṇg khác không làm ảnh hưởng đế n viêc̣ xét xử vu ̣án nên Hôị đồng xét xử quyết 

điṇh xét xử vắng măṭ ho ̣là có căn cứ. 

 [2] Về hành vi phaṃ tôị của bi ̣ cáo, Hôị đồng xét xử xét thấy: 

 Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/9/2019 tại Nhà nghỉ - Karaoke Ấ ở thôn T, xã 

Th, huyện B, Trương Thị H đã bố trí cho Hà Thị H bán dâm cho Võ Sỹ H tại phòng 

VIP1; Lô Thị H bán dâm cho Nguyễn Thanh H tại phòng VIP2, thu lợi bất chính số 

tiền 600.000 đồng thì bị lực lượng Công an huyện Bố Trạch phát hiện và bắt quả 

tang. 

 Lời khai nhận tôị của bi ̣ cáo taị phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

thu thập được có tại hồ sơ vụ án và được kiểm tra công khai tại phiên tòa hôm nay. 

Đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo H đa ̃cấu thành tội “Chứa mại dâm” được quy 

định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự, do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố 

Trạch truy tố Trương Thi ̣ H, về tội “Chứa mại dâm” theo tôị danh và điều khoản của 

Bô ̣luâṭ hình sư ̣nêu trên  là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Lời phát biểu luận tội 

của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với các tình tiết khách quan của 

vụ án. 
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[3] Xét quá trình nhân thân, tính chất hành vi, mức độ hậu quả do hành vi 

phạm tội của bị cáo gây ra, thấy rằng:  

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi khi thực hiện viêc̣ phạm tội, hành 

vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đươc̣ quy điṇh trong Bô ̣luâṭ hình sư ̣ , xâm 

phạm đến khách thể là trật tự công cộng, làm băng hoại đạo đức xã hội, ảnh hưởng 

sức khỏe của con người, và là nguyên nhân lây truyền các căn bệnh xã hội nguy hiểm 

qua con đường tình dục... với lỗi cố ý . Đúng như Cáo traṇg của Viêṇ kiểm sát nhân 

dân huyêṇ Bố Trac̣h đa ̃truy tố và kết luâṇ của Kiểm sát vi ên taị phiên toà , do vậy 

cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất và mức độ hậu quả do hành 

vi phạm tội của bị cáo gây ra để giáo dục bị cáo đồng thời răn đe phòng ngừa chung 

đối với loại tội phạm này. 

[4] Về tình tiết tăng năṇg: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[5] Về tình tiết giảm nhe ̣: Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà ngày hôm 

nay  bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình, bị cáo có bố là người có c ông với cách maṇg đươc̣ nhà nước tăṇg thưởng 

Huân chương kháng chiến haṇg 3, bản thân có đơn trình bày trong quá trình  sinh 

sống taị điạ phương đa ̃có nhiều viêc̣ là m tích cưc̣ cùng với các Đo àn thể như Hội 

phụ nữ, xã Đội và Ban Mặt trận thôn không ngại thiên tai , bảo lũ tham gia nhiều đợt 

ứng cứu người già yếu và các cháu nhỏ , tích cực tuyên truyền vận động công tác từ 

thiêṇ giúp bà con bi ̣ ảnh hưởng bỡi thiên tai , bảo lũ , bản thân từ trướ c đến nay là 

công dân tốt , luôn chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng , pháp luật 

của nhà nước được chính quyền địa phương xác nhận. 

Những tình tiết giảm nhe ̣này quy điṇh taị điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 

2Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư ̣sẻ được xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt. 

Đánh giá tính chất vụ án , Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo là người có nhân 

thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng, hiện nay hoàn cảnh gia 

đình bị cáo có khó khăn, với tính chất của vụ án xét thấy việc cho bị cáo cải tạo, giáo 

dục tại địa phương cũng đã có tác dụng giáo dục, răn đe. 

[6] Về hình phaṭ bổ sung đối với bi ̣ cáo: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn , hiêṇ nay công ăn viêc̣ làm  chưa ổn định, thu nhâp̣ thất thường nên cần 

miêñ hình phaṭ bổ sung là hình phaṭ tiền đối với bi ̣ cáo là phù hơp̣. 

[7] Vật chứng vụ án: Số vâṭ chứng 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu EROS đã bị xé; 

02 bao cao su trong suốt đã qua sử dụng không có giá tri ̣ sử duṇg nên cần t ịch thu 

tiêu hủy; số tiền 600.000đồng thu lợi bất chính của Trương Thị H cần tịch thu sung 

vào ngân sách nhà nước. 

01 Giấy chứng nhâṇ đăng ký hô ̣kinh doanh Nhà nghỉ , KARAOKE, 

MASSAGE Ấ và 01 giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ về an ninh trâṭ tư ̣Trương Thi  ̣H 

cần trả lại cho bị cáo H. 
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Đối với hành vi mua bán dâm của các đối tượng Hà Thị H, Lô Thị H, Võ Sỹ H 

và Nguyễn Thanh H đã được Cơ quan Công an huyện Bố Trạch lập hồ sơ xử lý hành 

chính là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 và Điều 

65 Bộ luật hình sự;Điều 136 bộ luật tố tụng hình sự ; Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội 14 quy định về án phí, lệ phí tòa án. 

[1] Về tôị danh: Tuyên bố bị cáo Trương Thi ̣ H phạm tội “Chứa mại dâm”. 

[2] Về hình phaṭ: xử phạt: 

Trương Thị H 15 mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/11/2019). 

Trong thời gian thử thách , người đươc̣ hưởng án treo cố ý vi phaṃ nghiã vu ̣

hai lần trở lên thì Toà án có thể quyết điṇh buôc̣ người đươc̣ hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Giao bị cáo Trương Thi ̣ H cho Ủy ban nhân dân xã Th, huyêṇ B, tỉnh Quảng 

Bình để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo. 

 Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

[4] Về hình phaṭ bổ sung: Miêñ hình phaṭ  bổ sung là hình phạt tiền đối với bị 

cáo. 

[5] Về xử lý vâṭ chứng: Áp dụng các Điều 46 và 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư:̣ 

Tịch thu tiêu huỷ 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu EROS đã bị xé ; 02 bao cao su 

trong suốt đã qua sử dụng không có giá tri ̣ sử duṇg ; Tịch thu sung vào ngân sách nhà 

nước số tiền 600.000đồng thu lợi bất chính của Trương Thị H. 

 Số vâṭ chứng này hiêṇ có taị Chi cuc̣ Thi hành án dân sư ̣huyêṇ Bố Trac̣h theo 

biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch lập ngày 08/11/2019. 

 Trả lại 01 Giấy chứng  nhâṇ đăng ký hô ̣kinh doanh Nhà ng hỉ, KARAOKE, 

MASSAGE Ấ  và 01 giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ về an ninh trâṭ  tư ̣ mang tên 

Trương Thi ̣ H cho bị cáo H. 

[6]  Về án phí: Buộc bị cáo Trương Thi ̣ H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm để sung công quỹ nhà nước. 
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[7] Về quyền kháng cáo : Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/11/2019). Riêng những người 

có quyền lợi , nghĩa vụ liên quan  vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đaṭ hơp̣ lê ̣cho ho ̣để yêu cầu Toà án 

cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm./. 

 

Nơi nhận: 
- TAQB; 

- Sở TPQB; 

- VKSND tỉnh QB; 

- PV 06 (Phòng Hồ sơ 

nghiêp̣ vu ̣CAQB); 
- VKSND huyện BT; 

- Công an huyện BT; 

- Cơ quan THAHS Bố Trac̣h; 

- Chi cục THABT; 

- UB xã Th,  BT; 

- Thi hành án hình sự TA; 

- Bị cáo, người bi ̣ haị, người có 

quyền lơị, nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu HSVA; 

- Lưu AV; 

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Phú Quảng. 
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